MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 2A1
	TT


	Chủ đề


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1


	Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	3
	3


	
	
	Câu số


	1,2
	
	3
	8
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	1
	
	0,5
	1,5
	2,5


	2


	Kiến thức tiếng việt


	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	
	Câu số


	4
	
	5,6
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm 
	0,5
	
	1
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	Tổng số câu


	
	3
	
	3
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	Tổng số điểm


	
	1,5
	
	1,5
	1.0
	0,5
	1.0
	
	0,5
	3,5
	2,5


TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT

LỚP 2A1
NĂM HỌC: 2019 – 2020

      A.ĐỀ:

      I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm )

      1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói; ( 4 điểm )

      Đọc thành tiếng 1 trong 3 đoạn sau:

      Đoạn thứ nhất:

      Mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội. Muôn loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi. Những anh chuồn ớt đỏ thẫm như ngọn lửa. Những cô chuồn chuồn kim nhịn ăn để thân hình mảnh dẻ, mắt to, mình nhỏ xíu, thướt tha bay lượn. Các anh sáo kêu ríu rít, vút lên cao rồi lại sà xuống thấp. Các chú bọ ngựa vung gươm tập múa võ trên những chiếc lá to.

      Đoạn thứ hai:

.     Tuấn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đã mấy lần Tuấn định bỏ học, vì không có tiền đóng học phí. Nhưng thấy Tuấn học giỏi nên mẹ cố gắng cho Tuấn đến trường. Thời gian Tuấn dành cho việc học tập ở nhà rất ít, vì phải giúp mẹ, nhưng Tuấn luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.

      Đoạn thứ 3:

      Hoa và Hùng là đôi bạn cùng lớp. Cả hai đều học rất giỏi. Nhưng các bạn trong lớp quý mến Hoa hơn, vì Hoa là người khiêm tốn và thân thiện. Đối với các bạn học chưa tốt, Hoa luôn động viên, khích lệ. Đối với người lớn, Hoa luôn lễ phép. Còn Hùng thì ngược lại, thường lấy những điểm chưa tốt của các bạn ra để chê trách, gặp người lớn thì không chủ động chào hỏi. Vì thế, các bạn trong lớp rất ít nói chuyện với Hùng.Hoa đã khuyên các bạn nên gần gũi và góp ý chân thành cho Hùng.

      Trả lời 1 trong 3 câu hỏi sau: ( tương ứng với từng đoạn trên )

      Câu hỏi 1: Mùa nào được nhắc đến trong đoạn văn trên?

      Câu hỏi 2: Em học tập bạn Tuấn ở điểm nào?

      Câu hỏi 3: Vì sao Hoa được các bạn yêu quý?
      2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm )

      Đọc thầm bài sau rồi làm những bài tập ở dưới:

                                   ĐẾN CHƠI NHÀ BẠN

      Chủ nhật, Dũng sang nhà Toàn chơi. Đến nhà bạn, Dũng vừa đập cửa, vừa gọi ầm ĩ:
     Toàn ơi, Toàn !

     Thấy mẹ Toàn ra mở cửa, Dũng hỏi:

      Bác ơi, bạn Toàn có nhà không ạ?

      Cháu hỏi Toàn à? Bạn Toàn ở trong nhà, cháu vào đi. Nhưng lần sau cháu nhớ gõ cửa hoặc bấm chuông nhé. Hơn nữa, phải chào hỏi người lớn trong nhà trước cháu ạ. Mẹ Toàn nhẹ nhàng nhắc.

     Vâng cháu nhớ rồi ạ - Dũng ngượng ngùng nhận lỗi.

     Vừa lúc ấy, Toàn ở trong nhà chạy ra:

    Dũng ơi, vào đây chơi. Tớ có cái này hay lắm!

    Hai bạn kéo nhau vào nhà. Toàn lấy đồ chơi ra, hai bạn cùng chơi rất vui. Chơi xong, Dũng cùng bạn xếp dọn đồ chơi gọn gàng vào tủ. Mẹ Toàn mang chuối ra cho hai đứa ăn. Thấy Dũng có vẻ ngại ngần, mẹ Toàn bảo:

    Cháu ăn cùng Toàn cho vui.

    Toàn cầm trái chuối đưa tận tay bạn:

    Chuối ngon lắm. Cậu ăn đi.

    Cảm ơn bác! Cảm ơn Toàn!

    Hai bạn cùng ăn ngon lành. Trước khi về, Dũng không quên chào mẹ bạn:

    Cháu chào bác, cháu về ạ.

    Mẹ Toàn vui vẻ:

    Ừ, cháu về. Thỉnh thoảng cháu sang chơi với Toàn nhé!

    Vâng ạ! – Dũng lễ phép.

    Toàn tiễn bạn ra cửa. Hai bạn vui vẻ tạm biệt và không quên hẹn lần khác lại sang nhà nhau chơi

    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
    Câu 1: (0,5 đ) Chủ nhật Dũng sang nhà ai chơi? (  M1)
    A. Lợi                              B. Toàn                                    C. Thắng
    Câu 2: (0,5 đ) Thấy mẹ Toàn ra mở cửa, Dũng hỏi gì? ( M1)

    A. Bác ơi, bạn Toàn có nhà không ạ?

    B.Bác ơi, bạn Toàn đi đâu rồi ạ?

    C.Bác ơi, bạn Toàn đang làm gì ạ?.

    Câu 3: ( 0,5 đ) Trước khi ra về Dũng đã lễ phép chào mẹ bạn như thế nào?( M2)

    A.Chào bác, con về ạ..
    B.Cháu chào bác cháu về ạ.
    C.Chào bác, cháu về ạ.

    Câu 4:( 0,5 đ) Từ trái nghĩa với từ lớn là từ nào?( M1)

    A. vừa                              B. to                                           C. bé
    Câu 5: (0,5 đ) Cặp từ ngữ nào dưới đây là cặp từ ngữ cùng nghĩa? (M2)

    A. vui vẻ - phấn khởi
    B. vui vẻ - hiền hậu
    C. vui vẻ - yêu thương

    Câu 6:  (0,5 đ) Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động của học sinh? (M2)

    A. vở
    B. bút
    C. chạy
    Câu 7: ( 0,5 đ ) Câu: “ Toàn tiễn bạn ra cửa “ được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây? ( M3 )

    A.Mẫu 1: Ai là gì?

    B. Mâu 2; Ai làm gì?

    C. Mẫu 3: Ai thế nào?

     Câu 8: ( 1 đ ) Sau khi chơi đồ chơi xong cả hai bạn đã làm gì? ( M2)

................................................................................................................................

     Câu 9: ( 1 đ) Qua câu chuyện trên em có thể rút ra điều gì? (  M3)

................................................................................................................................

     Câu 10: (0,5đ) Nếu là em, em muốn tới chơi nhà bạn trước khi đến em nên làm gì? ( M4)

     1.Chính tả: ( Nghe – viết); (4 đ)

     Bài viết: Hai anh em ( STV2 –Tập 1)

     Đoạn viết: ( từ Đêm hôm ấy............. đến của anh )

     2.Tập làm văn:(6 d)

     Hãy kể về gia đình của em theo gợi ý sau:

     a. Gia đình em có mấy người? Đó là những ai?

     b. Nói về từng người trong gia đình em.

     c. Em yêu quí những người trong gia đình em như thế nào?

    B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
    I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm )

    1. Đọc thành tiếng; ( 4 điểm )

    - Đọc to, rõ ràng, đúng tốc độ khoảng 40 tiếng/ phút và trả lời được câu hỏi liên quan đến đoạn đọc ( 4đ )

    - HS đọc tốc độ chậm trừ 0,25 đ

    - HS đọc còn đánh vần cứ mỗi vần trừ 0,2 điểm hoắc căn cứ vào đặc điểm của lớp GV trừ điểm

    2. Đọc thầm và làm bài tập: 6 điểm

    Khoanh vào đúng mỗi câu sau:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý
	B
	A
	B
	C
	A
	C
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


   Câu 8: (1 đ) Dũng cùng bạn xếp dọn đồ chơi gọn gàng.

   Câu 9: (1 đ) Phải lễ phép khi đến chơi nhà bạn.

   Câu 10: (0,5 đ) Hẹn bạn hoặc gọi điện thoại xem bạn có nhà không.

     II. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết đoạn văn.( 10đ)

     1.Chính tả: ( Nghe – viết); (4 đ)
     - Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 40 chữ/ 15 phút (4đ)

     - Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mỗi lỗi mỗi lỗi trừ 0,2 đ

     - Viết bẩn, xấu khoảng cách giữa các chữ chưa đều trừ 1 điểm toàn bài

     2.Tập làm văn:(6 d)
     - Viết được đoạn văn đúng theo gợi ý của đề bài, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả được 6 điểm

     - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về nội dung diễn đạt, về chữ viết có thể cho các mức 1,5 điểm, 

Duyệt BGH                                                                         Người ra đề
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN: LỚP 2A1
	Tên các nội dung chủ đề mạch kiến thúc
	Số câu và số điểm
	               Các mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Mức 4

(Vận dụng nâng cao)


	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số học
	Số câu
	2
	
	1
	
	2

	
	
	1
	5
	1

	1. 
	Số điểm
	2
	
	1
	
	2
	
	
	1
	
	

	2. 
	Câu số
	1, 2
	
	4
	
	6,8
	
	
	10
	
	

	2.Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	

	
	Số điểm


	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	
	
	1

	1

	
	
	
	
	1

	1


	
	Số điểm


	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	5
	9
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	3

	
	2

	1

	3

	
	
	1

	
	

	Tổng số điểm
	
	3

	
	3

	
	3

	
	
	1

	8

	2


	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%


	30%


	10%


	80%


	20%




TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 2A1
NĂM HỌC: 2019 – 2020

A.ĐỀ

I.Phần trắc nghiệm: ( 8 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: ( 1 điểm)  (M1): Số nào nhỏ nhất trong các số sau: 65, 95, 52

A. 65

B. 95 

C. 52 
Câu 2: ( 1 điểm) Số điền vào ô trống trong phép tính là: (M1)

                  -5

                                   8

A. 13

B. 15

C. 18

Câu 3: 1 điểm ( M1 ) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: ( 1 điểm) (M2) Tìm y             15 + y =35

A. y = 20

B. y = 50

C. y = 40

Câu 5: ( 1đ ) M2

Dũng nặng 35 kg. Minh nhẹ hơn Dũng 7 kg. Hỏi Minh nặng bao nhiêu kg?

A. 23 kg

B. 42 kg

C. 28 kg
Câu 6 : ( 1 điểm) (M3)

Kết quả của phép tính: 36 + 55 – 26 là:

A. 52

B. 64

C. 65

Câu 7: (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống: (M3)

                       8dm 5cm = .......cm

 A. 85cm

 B. 850cm

 C. 13cm

Câu 8 (1 đ) M3: Số?

                     

                     +12                    +20              

A. 80 và 100

B. 70 và 90

C. 78 và 98

II. Phần tự luận: ( 2 điểm )

Câu 9: 1 điểm ( M2)  

Thùng thứ nhất có 56 lít nước mắm, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 8 lít nước mắm. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít nước mắm?

Câu 10: 1 điểm ( M4 )

Tìm một số biết 5 cộng với số đó rồi trừ đi 16 thì được số lớn nhất có 1 chữ số

B.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I.Phần trắc nghiệm: ( 8 điểm)

Khoanh vào đúng mỗi câu sau:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ý
	C
	A
	B
	     A
	C
	    C
	A
	A

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


II. Phần tự luận: ( 2 điểm )

Câu 9: 1 điểm : Nếu thiếu hoặc ghi không đúng đơn vị đo trừ 0,25 điểm

                                              Bài giải

                                     Thùng thứ hai có số lít nước mắm là ( 0,25 đ) 

                                                 56 + 8 = 64 ( l ) ( 0,5 đ)

                                                               Đáp số: 64 l nước mắm ( 0,25 đ )

Câu 10: 1 điểm         

                5 + 20 – 16 = 9

Duyệt BGH                                                                               Người ra đề
                                                                                              Phạm Thị Oanh

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN: LỚP 2A1
	Tên các nội dung chủ đề mạch kiến thúc
	Số câu và số điểm
	               Các mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Mức 4

(Vận dụng nâng cao)


	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số học
	Số câu
	2
	
	
	
	3

	
	
	1
	5
	1

	3. 
	Số điểm
	2
	
	
	
	3
	
	
	1
	
	

	4. 
	Câu số
	1, 2
	
	
	
	6,7,8
	
	
	10
	
	

	2.Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1

	
	
	
	
	
	
	
	1

	

	
	Số điểm


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4. Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	
	
	1

	1

	
	
	
	
	1

	1


	
	Số điểm


	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	4
	9
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	3

	
	2

	1

	3

	
	
	1

	
	

	Tổng số điểm
	
	3

	
	3

	
	3

	
	
	1

	8

	2


	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%


	30%


	10%


	80%


	20%




TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 2AI

NĂM HỌC: 2019 – 2020

A.ĐỀ

I. Phần trắc nghiệm: ( 8 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: ( 1 điểm) Số 605 đọc là: (M1)

A. Sáu không năm 

B. Sáu năm không năm

C. Sáu trăm lẻ năm.

D. Sáu trăm linh năm

Câu 2: ( 1 điểm) Trong các số sau số nào là số liền trước của số 519   (M1)

A. 518              
B. 517                
C. 520                    
D. 521

Câu 3: ( 1 điểm)  Đồng hồ bên chỉ mấy giờ ?(M1)

                                   [image: image1.jpg]



A. 10 giờ 20 phút                                                      

B. 10 giờ 5 phút                                    

C. 10 giờ 10 phút   
D. 10 giờ 15 phút                                                                                                                                        
Câu 4: ( 1 điểm) Tấm vải trắng dài 52m, tấm vải vàng ngắn hơn tấm vải trắng 5m. Hỏi tấm vải vàng dài bao nhiêu mét. (M2) 

A. 46m          B. 57m            C. 62m                  D. 47m
Câu 5: ( 1 điểm)  (M2) 
Chu vi hình tam giác bên là:..........

                                                         6cm                                     3cm

                                                                                               

                                                                                               7 cm

A. 15 cm     

B. 26 cm

C. 16 cm
D. 17 cm

Câu 6: 1 điểm (M3) Kết quả của phép tính: 452 + 269 – 317

A, 304             
B. 404             
C. 424             
D. 403
Câu 7: 1 điểm ( M3) Số ?

                     

        +165                   +338              

A. 348 và 576          
B.  438 và 657       
C.  428 và 765            
D. 418 và 756
Câu 8: 1 điểm ( M3) Kết quả của phép tính: 40 : 5 : 2 =

A.7                   
B. 6                     
C. 4              
D. 5
II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9: 1 điểm ( M2 ) Túi đường thứ nhất cân nặng 4 kg, túi đường thứ hai cân nặng gấp 4 lần túi đường thứ nhất. Hỏi túi đường thứ hai cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Câu 10: 1 điểm ( M4 )

Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên có 1 chữ số, là những số nào?

B.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I.Phần trắc nghiệm: ( 8 điểm)

Khoanh vào đúng mỗi câu sau
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ý
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	D
	C

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


II. Phần tự luận: ( 2 điểm )

Câu 9: (1 điểm) Nếu thiếu hoặc ghi không đúng đơn vị đo trừ 0,25 điểm

                                                  Bài giải

                   Túi đường thứ hai cân nặng là ( 0,25 đ)

                                 4 x 4 = 16( kg )  ( 0,5 đ)

                                           Đáp số: 16 kg đường ( 0,25 đ)

Câu 10: (1 điểm) Có 10 số tự nhiên có 1 chữ số đó là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Duyệt BGH                                                                           Người ra đề

                                                                                 Phạm Thị Oanh
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	TT


	Chủ đề


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1


	Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	3
	3


	
	
	Câu số


	1,2
	
	3
	8
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	1
	
	0,5
	1,5
	2,5


	2


	Kiến thức tiếng việt


	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	
	Câu số


	4
	
	5,6
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm 
	0,5
	
	1
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	Tổng số câu


	
	3
	
	3
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	Tổng số điểm


	
	1,5
	
	1,5
	1.0
	0,5
	1.0
	
	0,5
	3,5
	2,5


TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

    ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT 

                                                       LỚP 2AI

                                        NĂM HỌC: 2019 – 2020
      A.ĐỀ:

      I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm )

      1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói; ( 4 điểm )

      Đọc thành tiếng 1 trong 3 đoạn sau:

      Đoạn thứ nhất:

      Trong giờ giải lao, Hoa và Thắng rủ nhau ra sân trường chơi. Lúc đi ngang qua vườn hoa, thấy bông hoa rất đẹp. Thắng nhanh tay hái. Hoa nói Thắng đã vi phạm nội quy của trường. Thắng cự cãi: Chỉ có đi học muộn, leo hàng rào mới vi phạm nội quy. Lúc đó, bác bảo vệ bước tới, nghiêm khắc nhắc nhở Thắng. Thắng xin lỗi bác và hứa sẽ không bao giờ vi phạm nữa.

      Đoạn thứ hai:

      Kiến đang kiếm mồi ven sông, nó khát nước quá bèn cúi xuống uống. Không may, trượt chân, kiến bị rơi xuống sông và dòng nước cuốn nó ngày một xa bờ. May sao lúc đó có một chú bồ câu đang đậu trên cành cây nhìn xuống, liền ném một chiếc lá xuống nước. Kiến leo lên lá, men theo cuống, bò vào bờ, thoát nạn. Kiến rất biết ơn bồ câu.

      Đoạn thứ 3:
      Mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội. Muôn loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi. Những anh chuồn ớt đỏ thẫm như ngọn lửa. Những cô chuồn chuồn kim nhịn ăn để thân hình mảnh dẻ, mắt to, mình nhỏ xíu, thướt tha bay lượn. Các anh sáo kêu ríu rít, vút lên cao rồi lại sà xuống thấp. Các chú bọ ngựa vung gươm tập múa võ trên những chiếc lá to.

      Trả lời 1 trong 3 câu hỏi sau: ( tương ứng với từng đoạn trên )

      Câu hỏi 1: Khi đi ngang qua vườn hoa Thắng đã làm gì?

      Câu hỏi 2: Kiến cúi xuống uống nước đã bị làm sao ?
      Câu hỏi 3: Mùa nào được nhắc đến trong đoạn văn trên? 
      2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm )

      Đọc thầm bài sau rồi làm những bài tập ở dưới:

                                        Bảo vệ như thế là rất tốt
      Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

      Ngày đầu đứng gác trước nhà Bác, Nha vừa tự hào, vừa lo. Anh chăm chú nhìn con đường dẫn vào vọng gác. Đang quan sát, bỗng anh thấy từ xa một cụ già cao gầy, chân đi dép cao su rảo bước về phía mình.

.     Nha chưa kịp hỏi, ông cụ đã cất tiếng chào:
      Chú gác ở đây à?

Nói rồi, cụ định đi vào nhà. Nha vội nói:

      Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ!

Ông cụ vui vẻ bảo:

      Bác đây mà.

      Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy mới được vào mà!

Lúc này, đại đội trưởng chạy tới, hoảng hốt:

      Bác Hồ đây mà. Sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác?

Nhưng Bác Hồ đã ôn tồn bảo:

      Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt

      Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
      Câu 1: (0,5 đ) Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ người dân tộc nào? (  M1)

      A. Người dân tộc Tày.

      B. Người dân tộc Sán Chỉ

      C. Người dân tộc Nùng

      D. Người dân tộc Kinh.

      Câu 2: (0,5 đ)  Ngày đầu đứng gác trước nhà Bác, Nha có cảm giác ra sao? ( M1)

A.  Nha vừa tự hào, vừa lo.
B.  Nha vùa hồi hôp, vui vẻ.

C.  Nha vừa lo lắng, sợ hãi.

D.  Nha vừa thích thú, phấn khởi.

     Câu 3: ( 0,5 đ) Khi Bác định đi vào nhà thì Nha vội nói điều gì?( M2)

A. Cụ cho cháu xem mặt ạ !
B. Cụ cho cháu xem đôi bàn tay ạ !
C. Cụ cho cháu xem mái tóc ạ ! 
D. Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ !
     Câu 4:( 0,5 đ) Từ trái nghĩa với tù tốt là từ nào?( M1)

A.  Xấu

B.  Đẹp

C.  Ngoan

D.  Hiền

     Câu 5: (0,5 đ) Cặp từ ngữ nào dưới đây là cặp từ ngữ cùng nghĩa với nhau? (M2)

A.  hiền hậu – vui vẻ

B.  vui vẻ - phấn khởi

C.  vui vẻ - tức giận

D.  buồn rầu- ngoan ngoãn

      Câu 6:  (0,5 đ)  Trong câu Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ ! từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi ai làm gì? (M2)

A. Cụ

B.  Cho cháu 
C.  Xem 

D. Giấy tờ ạ
      Câu 7: ( 0,5 đ ) Bộ phận in đậm trong câu “ Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt” được cấu tạo theo mẫu nào trong những mẫu dưới đây? ( M3 )
      A. Làm gì?

      B. Là gì?

      C. Như thế nào?

      D. Khi nào?

      Câu 8: ( 1 đ ) Anh Nha được giao nhiệm vụ gì? ( M2)

      Câu 9: ( 1 đ)  Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ? (  M3)

      Câu 10: (0,5đ)  Qua bài văn em biết thêm phẩm chất đáng quí nào của Bác? 

( M4)

    II. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết đoạn văn:( 10đ)

    1.Chính tả: ( Nghe – viết); (4 đ)

    Bài viết: Kho báu ( STV2 –Tập 2)

    Đoạn viết: ( từ đầu đến.......trồng khoai, trồng cà )

    2.Tập làm văn:(6 d)

    Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi sau:

    a. Ảnh Bác được treo ở đâu?

    b. Trông Bác như thế nào( râu tóc, vần trán, đôi mắt.......)?

    c. Em muốn hứa với Bác điều gì?

    B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
    I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm )

    1. Đọc thành tiếng; ( 4 điểm )

    - Đọc to, rõ ràng, đúng tốc độ khoảng 40 tiếng/ phút và trả lời được câu hỏi liên quan đến đoạn đọc ( 4đ )

    - HS đọc tốc độ chậm trừ 0,25 đ

    - HS đọc còn đánh vần cứ mỗi vần trừ 0,2 điểm hoặc căn cứ vào đặc điểm của lớp GV trừ điểm

    2. Đọc thầm và làm bài tập: 6 điểm

    Khoanh vào đúng mỗi câu sau:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


   Câu 8: (1 đ) Anh được giao nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác.

   Câu 9: (1 đ) Vì anh Nha làm nhiệm vụ bảo vệ Bác nhưng chưa biết mặt Bác nên thực hiện đúng nguyên tắc, ai muốn vào nơi Bác ở phải trình giấy tờ.

   Câu 10: (0,5 đ) Bác rất tôn trọng nội qui chung.

   II. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết đoạn văn.( 10đ)

   1.Chính tả: ( Nghe – viết); (4 đ)
   - Viết dúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 40 chữ/ 15 phút (4đ)

   - Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mỗi lỗi mỗi lỗi trừ 0,2 đ

   - Viết bẩn, xấu khoảng cách giữa các chữ chưa đều trừ 1 điểm toàn bài

   2.Tập làm văn:(6 d)
    - Viết được đoạn văn đúng theo gợi ý của đề bài, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả được 6 điểm

    - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về nội dung diễn đạt, về chữ viết có thể cho các mức 1,5 điểm, 

Duyệt BGH                                                                             Người ra đề
                                                                                              Phạm Thị Oanh
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